
 BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ 
 

 
STT 

 
Dịch vụ Mức phí 

(đã bao gồm VAT) 

I Thẻ ghi nợ nội địa 

1 Phát hành mới 55.000 VND/thẻ 

2 Phát hành lại  

2.1 Phát hành lại do thẻ hết hạn Miễn phí 

2.2 Phát hành lại theo yêu cầu của khách hàng (mất, hỏng) 55.000 VND/thẻ 

3 Cấp lại PIN  

3.1 Cấp lại PIN (PIN Mailer) 20.000 VND/lần/thẻ 

3.2 Tạo PIN tại POS (Reset PIN)(b) 10.000 VND/lần/thẻ 

4 Thay đổi hạn mức giao dịch thẻ (c) 20.000 VND/1 lần/1 thẻ 

5 Khóa thẻ Miễn phí 

6 Mở khóa thẻ Miễn phí 

7 Rút tiền mặt  

7.1 Rút tiền mặt tại ATM của PG Bank Miễn phí 

7.2 Rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác 2.750 VND/giao dịch 

8 Phí chuyển khoản  

8.1 Chuyển khoản tại ATM của PG Bank Miễn phí 

8.2 Chuyển khoản tại ATM của ngân hàng khác 2.200 VND/giao dịch 

9 Phí vấn tin số dư tài khoản  

9.1 Tại ATM của PG Bank Miễn phí 

9.2 Tại ATM của Ngân hàng khác 550 VND/lần 

9.3 Tại POS của PG Bank Miễn phí 

10 Phí in sao kê giao dịch  

10.1 Tại ATM của PG Bank 550 VND/lần 

10.2 Tại ATM của Ngân hàng khác 550 VND/lần 

10.3 Tại POS của PG Bank Miễn phí 

11 Cung cấp bản sao biên lai giao dịch  

11.1 Tại POS của PG Bank 20.000 VND/lần/tháng 

11.2 Tại POS ngân hàng khác 50.000 VND/lần/tháng 

12 Cung cấp sao kê giao dịch thẻ 20.000 VND/lần/tháng 

13 Phí duy trì thẻ hoạt động Miễn phí 



Ghi chú 
 

(a) Thực hiện giao dịch trên hệ thống thẻ PG Bank (giao dịch nạp tiền Hold import trên Epurse). 
(b) Miễn phí cho khách hàng là CBNV thuộc Văn phòng Tập đoàn, Công ty thành viên, Công ty có cổ phần   
và các Công ty liên doanh, liên kết với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cán bộ nhân viên PG Bank. 
(c) Miễn phí cho khách hàng là CBNV thuộc Văn phòng Tập đoàn, Công ty thành viên, Công ty có cổ phần   
và các Công ty liên doanh, liên kết với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cán bộ nhân viên PG Bank; Miễn phí 
cho thẻ F-card. 

Quy định chung 
 

1. Các khoản phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này không được hoàn lại trong trường hợp 
khách hàng yêu cầu hủy giao dịch, hoặc giao dịch không thực hiện được vì sai sót, sự cố không phải lỗi do  
PG Bank gây ra. 

2. Những chi phí phát sinh ngoài biểu phí như dịch vụ bưu phẩm, phát chuyển nhanh, fax, telex, chi phí   
ngân hàng trung gian… sẽ được thu thêm theo thực tế. 
3. Những dịch vụ khác không được liệt kê ở biểu phí này sẽ được PG Bank thông báo cho khách hàng khi có 
nghiệp vụ phát sinh. 
4. Nếu khách hàng sử dụng nhiều loại dịch vụ thì mức phí tối thiểu áp dụng là tổng các mức phí tối thiểu; 
mức phí tối đa áp dụng là tổng các mức phí tối đa. 
5. Biểu phí này có thể được thay đổi, chỉnh sửa theo chính sách của PG Bank tại từng thời kỳ và không cần 
báo trước, trừ khi PG Bank và khách hàng có thỏa thuận trước. 


